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PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 

Câu I (2 điểm)  Cho hàm số  
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 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 
2) Gọi (d) là đường thẳng qua A( 1; 1 ) và có hệ số góc k. Tìm k sao cho (d) cắt ( C ) tại hai điểm 

M, N và 3 10MN =  

Câu II (2 điểm) 

        1) Giải phương trình 0
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 2) Giải hệ phương trình: 
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1. Câu III (1 điểm) Tính tích phân: 
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Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với SA vuông góc với đáy, G 
là trọng tâm tam giác SAC,  mặt phẳng (ABG) cắt SC tại M, cắt SD tại N. Tính thể tích của khối đa diện 

MNABCD biết SA=AB=a và góc hợp bởi đường thẳng AN  và mp(ABCD) bằng 030  

.Câu V (1 điểm) Cho các số dương , , : 3.a b c ab bc ca+ + =             

              Chứng minh rằng: 
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II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 
   A. Theo chương trình chuẩn. 
Câu VI.a (2 điểm)  

 1) Trong mp Oxy, hãy viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết trực tâm (1;0)H , chân 

đường cao hạ từ đỉnh B là (0; 2)K , trung điểm cạnh AB là (3;1)M  

 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : ( ) ( ) 921 222 =+++− zyx . Viết phương 

trình mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng a : 
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và cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có 

bán kính bằng 2 . 
Câu VII.a (1 điểm) Giải phương trình: z4 – 2z3 – z2 – 2z + 1 = 0. 
B. Theo chương trình nâng cao 
Câu VI.b (2 điểm)                                                                                                                                               
            1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elip (E) : 044 22 =−+ yx .Tìm những điểm N trên 

elip (E) sao cho : 0
21 60ˆ =FNF ( F1 , F2 là hai tiêu điểm của elip (E) ). 

2) Trong Không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 
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   và điểm )1,0,1( −A . 

Tìm tọa độ các điểm E và F thuộc đường thẳng ∆ để tam giác AEF là tam giác đều 

Câu VII.b: (1 điểm)  Tìm số phức z thỏa mãn :  
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PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 
Câu I (2 điểm)   
 1) Làm đúng, đủ các bước theo sơ đồ khảo sát hàm số 

2) 
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Câu II (2 điểm) 
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   2) Hệ đã cho có hai nghiệm: ( ; ) {(1; 2), ( 2; 5)}.= −x y  

Câu III (1 điểm)    4 4333
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Câu IV (1 điểm) 
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Câu V (1 điểm) Áp dụng BĐT Cauchy cho 3 số dương ta có: 233 3 ( ) 1ab bc ca abc abc= + + ≥ ⇒ ≤ . 

           Suy ra: 2
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          Tương tự ta có: 
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          Cộng (1), (2) và (3) theo vế với vế ta có: 

            
2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1
( )

1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 3 3

ab bc ca

a b c b c a c a b c b c abc abc

+ +
+ + ≤ + + = =

+ + + + + +
�  

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 
   A. Theo chương trình chuẩn. 
Câu VI.a (2 điểm)  

 1) ( ) : 2 4 0,− + =AC x y ( ) : 3 8 0− − =AB x y , ( ) : 3 4 2 0.+ + =BC x y  

        2) (P1) : 053522 =+−−+ zyx     và      (P2) : 053522 =−−−+ zyx  

Câu VII.a (1 điểm) z = 
1 i 3

2

− ±
 ;  z = 

3 5

2

±
 

B. Theo chương trình nâng cao 
Câu VI.b (2 điểm)                                                                                                                                               
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Câu VII.b: (1 điểm) iz
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